
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH 

HƯƠNG TRANG

Đường Hồ Thanh Tòng, Khu 4, 

Đặc khu Côn Đảo, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

2
HỘ KINH DOANH BÁNH MỲ Á 

CHÂU

788 đường Bình Giã, Phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh mì (Bánh mì lạt, 

bánh mì ngọt, bánh bông lan)

Công 

thương

3
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

TUYẾT MAI 1967

255 đường Ba Cu, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán bánh trung thu
Công 

thương

4
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

LIPI CN NGÃI GIAO

Số 239 đường Hùng Vương, ấp 

Hồng Lan, Xã Ngãi Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

5 HỘ KINH DOANH LÊ VY

439 QL 55, Ấp Trang Định, Xã 

Xuyên Mộc, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(Sản xuất bánh kem); Bán lẻ 

bánh kem, bánh ngọt, bánh tráng

Công 

thương

6
HỘ KINH DOANH QUỲNH THJ 

30/4

Số 109 đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (Bánh kẹo, sữa các loại, hạt 

ngũ cốc, rượu bia nước giải khát, 

thực phẩm đông lạnh); trái cây

Công 

thương

7
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ 

PHƯỢNG (KL)

Ô Sạp số 10, Trung tâm thương 

mại Kim Long, Tổ 38, Ấp 

Hoàng Long, Xã Kim Long, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo
Nông 

nghiệp

8
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HUỆ

Bãi cá ngoài diện tích 8m2, chợ 

Phước Hải, thị trấn Phước Hải, 

huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (nay là xã Phước Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn (Mua bán hải 

sản)

Nông 

nghiệp

9
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CẨM 

MINH

Số 36 đường Cô Giang, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thực phẩm (các loại thủy 

sản tươi sống)

Nông 

nghiệp

10
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

HIỀN

Sạp 481+482/2, Chợ phường 1, 

Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (nay là phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Bán lẻ thực phẩm tại chợ (cá, 

tôm, mực)

Nông 

nghiệp

11 HỘ KINH DOANH LÊ HUY ĐẠT

196/13 Đường Lê Lai, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Buôn bán thực phẩm (hải sản)
Nông 

nghiệp

12
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ 

MINH ANH

Tổ 2, ấp Bình Hòa, xã Bình 

Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã 

Bình Châu, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Mua bán thuỷ hải sản, nông sản
Nông 

nghiệp

13
HỘ KINH DOANH TỔNG HỢP 

NHƯ ÁI

Ấp Liên Lộc, Xã Châu Đức, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
Bán rau củ quả, thịt, thủy hải sản

Nông 

nghiệp

14
HỘ KINH DOANH TỔNG HỢP 

KIM HUY

Ấp Xà Bang 1, Xã Châu Đức, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
Bán rau củ quả, thịt, thủy hải sản

Nông 

nghiệp

15
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 1981

212/7/3 Đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường Rạch Dừa, thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (giò chả từ thịt 

heo, thịt bò, thịt gà)

Nông 

nghiệp

16
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

LỘC

12Ô3/16 HS, ấp Hải Tân, Xã 

Phước Hải, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Kinh doanh hải sản
Nông 

nghiệp

17
HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN 

THUẬN

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tổ 8, 

ấp Hải Điền, Xã Long Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.

Kinh doanh hải sản
Nông 

nghiệp

18
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 

TƯƠI SỐNG NGỌC LẮM

Ô số 35, Chợ Long Hải, Xã 

Long Hải, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

Kinh doanh hải sản
Nông 

nghiệp

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP 

(Đính kèm Tờ trình số         /TTr-QLHN ngày    /09/2026)



19
HỘ KINH DOANH ĐỊNH XUÂN 

PHONG

Số 63 Phạm Hồng Thái, khu 

phố Song Vĩnh, phường Tân 

Phước, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

Kinh doanh thịt, thủy sản đông 

lạnh.

Nông 

nghiệp

20
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

YÊN

Tổ 19, Khu phố Chu Hải, 

Phường Tân Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực 

phẩm (mắm) các loại

Nông 

nghiệp

21 HỘ KINH DOANH TÂN HIỀN

Chợ Xà Bang, Ấp Liên Lộc, Xã 

Châu Đức, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Bán buôn, thịt gia súc, gia cầm 

tươi: thịt heo, thịt gà

Nông 

nghiệp

22
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN BẮC

Tổ 4, ấp Hải Sơn, xã Phước 

Hưng, huyện Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã 

Long Hải, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Mua bán hải sản tươi sống
Nông 

nghiệp

23 HỘ KINH DOANH PHÁT TÀI

Tổ 66, khu phố Hiệp Hòa, thị 

trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là 

xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Sản xuất bánh trung thu
Công 

thương

24 HỘ KINH DOANH LẠI THUÝ VY

Số 10/4 ấp Xuân Thới Thượng, 

xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm
Nông 

nghiệp

25
HỘ KINH DOANH PHẠM PHƯỚC 

PHÚ

170/5A, Ấp 19, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

26
HỘ KINH DOANH TRƯỜNG 

CHINH B3

Sạp B3 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây
Nông 

nghiệp

27 HỘ KINH DOANH KHOA C5

Sạp C5 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

28 HỘ KINH DOANH ANH TẠ

Sạp D23 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây
Nông 

nghiệp

29
HỘ KINH DOANH BƯNG RƯỢU 

E21

Sạp E21 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

30
HỘ KINH DOANH VINH THẮNG - 

 KS17

Sạp Ks17 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây
Nông 

nghiệp

31 HỘ KINH DOANH SƠN TƯƠI

Sạp P44 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán thịt heo
Nông 

nghiệp

32
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN NHA 

TRANG 86

45/3A ấp Xuân Thới Tây, Xã 

Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thuỷ hải sản
Nông 

nghiệp

33
HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN 

TỔNG

1/132, Ấp Nhị Tân 1, xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán lẻ: cá, thịt, rau, củ, quả, 

gạo, bắp, hạt nông sản các loại

Nông 

nghiệp

34
HỘ KINH DOANH QUẾ CHI 

FOOD

3/160 Ấp 8, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm

Nông 

nghiệp

35

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI 

C.P. VIỆT NAM - CHI NHÁNH 3 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lô C4-3, đường D5 và Lô C4-4, 

đường N10, khu công nghiệp 

Tân Phú Trung, Xã Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (Thịt và các sản phẩm từ 

thịt, thuỷ hải sản và các sản 

phẩm từ thuỷ hải sản

Nông 

nghiệp



36
CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 

FOODS

2/2B Ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn: Thịt đông lạnh, thuỷ sản 

đông lạnh, thực phẩm chế biến 

bao gói sẵn từ thịt, thuỷ sản, rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

37 HỘ KINH DOANH BẢY HÙM

1C Thạnh Xuân 14, Khu Phố 

39, Phường Thới An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sơ chế nhỏ lẻ thịt bò, thịt heo, rau
Nông 

nghiệp

38 HỘ KINH DOANH B8-28

B8-28 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

39
HỘ KINH DOANH LƯU THỊ CẨM 

TÚ CHỊ

D1-1 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả, trái cây
Nông 

nghiệp

40
HỘ KINH DOANH THANH LÂM 

I2.5

I2-5 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 Đỗ Mười, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

41 HỘ KINH DOANH NHUNG TÀI

J1-10 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

42 HỘ KINH DOANH KHÁNH NHẬT

19 Đường số 17, Khu phố 5, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt, cá
Nông 

nghiệp

43 HỘ KINH DOANH VĂN TUẤN

J1-11 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

44
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

QUỐC TẾ SAO MỘC (VIETNAM)

VP – 7 – 04 Lầu 7, Toà nhà 

St.Moritz, 1014 Phạm Văn 

Đồng, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm hàng 

đông lạnh bao gói sẵn: cá viên, 

bò viên, bánh bao, khoai tây 

chiên, xúc xích

Công 

thương

45
HỘ KINH DOANH HÙNG PHÁT 

FOOD

11A Đường 339, phường Phước 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột

Công 

thương

46

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE MT EASTMARK 

CITY

Căn thương mại dịch vụ số 1.02, 

Khối A, Tầng 1,2, Khu Nhà Ở 

Phường Long Trường (MT 

Eastmark City), Số 39A Đường 

số 149C, Phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn: bánh kẹo, nước giải khát, bia

Công 

thương

47 CÔNG TY TNHH CỰC NGẦU
29 Nguyễn Bá Lân, phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn: kẹo dẻo, đồ uống không cồn

Công 

thương

48
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN BÌNH 

MINH SÀI GÒN

Số 2, Đường Số 2, Khu Phố 67, 

Phường Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn: mì, bột, thịt đông lạnh, thủy 

sản đông lạnh và chế biến, nước 

xốt/gia vị, giấm, gạo, rong biển, 

rau, củ, quả chế biến

Công 

thương

49

HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 

THANH BÌNH - ĐẠI LÝ GẠO - 

TẠP HÓA - CÁI BÈ

147 Lê Văn Lương, ấp 20, xã 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

bán lẻ lương thực (bán lẻ lương 

thực, thực phẩm trong các cửa 

hàng chuyên doanh, chuyên bán 

gạo, đồ khô, gia vị, lương thực)

Nông 

nghiệp

50

CÔNG TY TNHH TMDV XNK 

MEKONG HEALTH 

INTERNATIONAL

5 Đường D6, Khu dân cư Eco 

Green Sài Gòn, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (rau, củ, quả sấy)

Nông 

nghiệp

51
HỘ KINH DOANH THÀNH PHÁT 

BÁN THỊT BÒ

Số 355/9 Đường Lê Văn Lương, 

phường Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh (Số 355/9 Đường 

Lê Văn Lương, phường Tân 

Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Bán lẻ thịt bò
Nông 

nghiệp



52 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 1041 TRẦN XUÂN SOẠN

1041/62/160 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia,...)

Công 

thương

53 CÔNG TY TNHH EGGWAY VINA
304 Phạm Hữu Lầu, Xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (sữa, bột, thịt đông lạnh và 

các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản 

đông lạnh và các sản phẩm từ 

thủy sản, gạo, bánh kẹo, bún, mì, 

bia, rượu, gia vị, sốt, nước giải 

khát)

Công 

thương

54
HỘ KINH DOANH BÁNH KEM 

THANH NGÂN

Thửa đất số 383, tờ bản đồ số 

12, tổ 1, khu phố 1, phường 

Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(sản xuất bánhkem)

Công 

thương

55
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 10 - 

CÔNG TY TNHH JINHE RETAIL

28-28A Lê Lợi, phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (nước giair khát, sữa chế 

biến, bánh, mứt, keo, mì ăn liền, 

cháo ăn liền, phở, bún, miến ăn 

liền)

Công 

thương

56

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPOSMILE 611 ĐIỆN BIÊN 

PHỦ

611/62 Điện Biên Phủ, phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia,..)

Công 

thương

57

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH LEGENDARY VIỆT 

NAM - CỬA HÀNG SỐ 1

46 Trương Định, phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (chi tiết; sản phẩm sô cô la)

Công 

thương

58
HỘ KINH DOANH - LÊ MINH 

THIỆN

Thửa đất số 866, tờ bản đồ số 

27, đường DL16-NL11, Tổ 6, 

khu phố Bình Hòa, phường Thới 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt và 

các sản phẩm từ thịt, các loại cá 

tươi sống

Nông 

nghiệp

59
HỘ KINH DOANH BÁNH KEM 

HẢI VÂN

Số 38 đường N1, khu phố Mỹ 

Thạnh, phường Bến Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột ( 

chi tiết: Sản xuất bánh kem)

Công 

thương

60 CÔNG TY TNHH XNK NAM LƯƠNG

264/33 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, tổ 4, khu 3, phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (thịt đông lạnh, thủy sản 

đông lạnh, thực phẩm chay, nước 

tương, nước mắm, tương ớt, 

tương cà, xúc xích, cá viên, bò 

viên, tôm viên, chả cá)

Nông 

nghiệp

62
HỘ KINH DOANH LÃ PHƯƠNG 

NAM

424/44/13 đường Lê Hồng 

Phong, tổ 3, khu phố Phú Hòa 4, 

phường Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bún tươi
Công 

thương

63 HỘ KINH DOANH UNIFRESH

25A Phạm Hữu Lầu, khu phố 

Thống Nhất 1, phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh từ bột( làm bánh 

mì, bánh ngọt)

Công 

thương

64 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TIÊL
16 Tân Sơn Hòa, phường Tân 

Sơn Hòa
Bán lẻ rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

65
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

TÂM

K1-081 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, phường 

Bình Đông

Kinh doanh tôm khô, tép khô, 

ruốc khô, cá khô, mực xé sợi, 

mực tẩm, mực khô

Nông 

nghiệp

66 HỘ KINH DOANH NGỌC QUANG 04 Văn Cao, phường Phú Thạnh

Kinh doanh thịt heo, thịt bò, thịt 

gia cầm tươi và đông lạnh, trứng 

gia cầm

Nông 

nghiệp

67
HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ 

KIM HƯƠNG

Tầng 2, 121A-123-125 Tân 

Thắng, phường Tân Sơn Nhì
Kinh doanh trái cây tươi

Nông 

nghiệp

68
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN YẾN 

CUA
1006 Âu Cơ, phường Tân Bình Cung cấp cua biển sống

Nông 

nghiệp

69

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP

67B Phổ Quang, phường Tân 

Sơn Hòa

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (me ngọt thái lan)

Nông 

nghiệp

70 HỘ KINH DOANH TUẤN MẬP 2
179 Liên Khu 4-5, phường Bình 

Tân
Sản xuất và bán bánh mì

Công 

thương

71 HỘ KINH DOANH MINH THIỆU
79 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 

Bảy Hiền
Sản xuất bánh mì

Công 

thương



72

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI LIÊN 

MINH - KHO HÀNG THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

207/53 Hồ Học Lãm, phường 

An Lạc

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (nước giải khát không cồn, 

cà phê, trà sữa dạng bột đồ uống 

hòa tan, thực phẩm chay đóng 

hộp, cá hộp)

Công 

thương

73
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VIẾT HAI 1

213/66A Liên Khu 4-5, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân

Sản xuất rượu thủ công (rượu 

vang)

Công 

thương

74 HỘ KINH DOANH ÂN NGUYÊN
341/19/40 Khuông Việt, phường 

Tân Phú

Chế biến sữa và các sản phẩm từ 

sữa

Công 

thương

75

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 112A NHẤT CHI 

MAI

112A Nhất Chi Mai, phường 

Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia...)

Công 

thương

76
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

HẢI SẢN SÁU LƯỢNG

66/61 Trần Văn Quang, phường 

Bảy Hiền
Kinh doanh hải sản đông lạnh

Nông 

nghiệp

77
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

HOA GẠO

54 Tân Sơn Hòa, phường Tân 

Sơn Hòa
Bán lẻ gạo

Nông 

nghiệp

78
HỘ KINH DOANH NÔNG THỊ 

LINH

173A Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Tân Sơn Nhì
Kinh doanh vịt quay, heo quay

Nông 

nghiệp

79
HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC 

DIỄM QUỲNH - 41

41 Đinh Điền, phường Tân Sơn 

Hòa
Kinh doanh thịt gia súc, gia cầm

Nông 

nghiệp

80
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 

HOÀNG LONG

32/11/7/6 Huỳnh Văn Chính, 

phường Tân Phú
Bán lẻ thủy sản

Nông 

nghiệp

81
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẠN THỊNH PHÚC

71/21/12 Phú Thọ Hòa, phường 

Phú Thọ Hòa,

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (kinh doanh thịt đông lạnh)

Nông 

nghiệp

82
HỘ KINH DOANH THỦY 

NGUYỄN 1979

116 Đinh Điền, phường Tân 

Sơn Hòa
Bán lẻ rau, củ, quả, thịt, cá

Nông 

nghiệp

83
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

HIỆP CHÂU 1

351 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc
bán lẻ gạo các loại

Nông 

nghiệp

84
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

THANH THẢO BĐ

F1-022 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: 

Bán buôn thủy hải sản tươi sống)

Nông 

nghiệp

85
HỘ KINH DOANH THÀNH 

TRUNG

11/7 ấp 27, xã Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá

Nông 

nghiệp

86
HỘ KINH DOANH QUẾ CHI 

FOOD

3/160 Ấp 8, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm

Nông 

nghiệp

87

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO 

HÀNG - CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ TƯ VẤN THƯƠNG MẠI FCT

90, đường số 8, Khu dân cư 

Trung Sơn, Xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (thủy hải sản đông lạnh)

Công 

thương

88
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HOÀNG OANH - 1986

Ô 167, Len 3, khu rau củ quả 

chợ Bà Rịa, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán rau, củ, quả
Công 

thương

89 HỘ KINH DOANH "HOA TRÂN"

Số 475 Đường Võ Thị Sáu, khu 

phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (nay là Số 475 Đường 

Võ Thị Sáu, khu phố Hải Bình, 

xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Mua, bán trứng gia cầm
Công 

thương

90
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HỒNG HẠNH

Sạp số 48, khu hải sản tươi 

sống, chợ Côn Đảo, đặc khu 

Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh hải sản
Công 

thương

91 HỘ KINH DOANH YẾN TÔM

Số 22 Đường Cô Giang, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán hải sản
Công 

thương

92
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ KIM 

QUYẾN

Quầy số 52 khu cá linh tinh, chợ 

Vũng Tàu, phường Vũng Tàu
Bán cá

Công 

thương

93
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN THẢO

125 Tôn Thất Tùng, Tổ 3, khu 

phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt heo, thịt bò
Công 

thương



94
HỘ KINH DOANH PHAN THANH 

BÌNH

Lô số 09, 10, 11, 12, khu rau, 

trung tâm thương mại, Tổ 38, ấp 

Hoàng Lâm, xã Kim Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn rau, củ, quả
Công 

thương

95
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

QUANG TRANG

Tổ 10, ấp Tân Long, xã Châu 

Pha, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán buôn rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

96
HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA 

TỔNG HỢP TUYỀN PHÚ

Số 02 Đường Nguyễn Cư Trinh, 

khu phố Tân Ngọc, phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn, bán lẻ: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

97
HỘ KINH DOANH PHẠM 

QUANG HIỆP

153 đường Phước Thắng, 

Phường 12, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(153 đường Phước Thắng, 

phường Phước Thắng, Thành 

phố Hồ Chí Minh)

kinh doanh: cá khô, tôm khô, 

ruốc khô

Nông 

nghiệp

98
HỘ KINH DOANH BÁNH MINH 

QUÂN

Số 285/21, Đường Hùng Vương, 

Tổ 2, khu phố Hồng Lan, xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh trung thu
Công 

thương

99
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT SONG VŨ

41Ô2, khu phố Long Bình, thị 

trấn Long Điền, huyện Long 

Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(41Ô2, khu phố Long Bình, xã 

Long Điền, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Sản xuất: bánh trung thu, bánh 

da dọp

Công 

thương

100 HỘ KINH DOANH THANH NHÀN
Tổ 5, ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất, bán: bánh kem

Công 

thương

101
HỘ KINH DOANH VŨ NHƯ 

THÙY

Số nhà 517, đường DH 507, Tổ 

3, Ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Số 

nhà 517, đường DH 507, Tổ 3, 

Ấp 2, xã Phước Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo)

Công 

thương

102
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ 

HƯƠNG

181 Đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

103 HỘ KINH DOANH TUYẾT HÂN

Số 56L2, ấp Long Hiệp, xã 

Long Điền, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh trung thu
Công 

thương

104 HỘ KINH DOANH SHOP MINH

290 đường Ba Cu, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước 

giải khát, nước yến)

Công 

thương

105
HỘ KINH DOANH TRÚC AN 

KHANG

I1-8 Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Đỗ Mười, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

106 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÂN

H2-14 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

107
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN ĐĂNG

G27 Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Đỗ Mười, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

108
HỘ KINH DOANH VŨ THỦY F1-

12

F1.12 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

109
HỘ KINH DOANH THANH NHỎ 

F1-12

F1-12 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

110
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

MINH ĐỨC

H2-06 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Công 

thương



111 HỘ KINH DOANH CHẾ BA

I2-11 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh rau cải
Nông 

nghiệp

112 HỘ KINH DOANH KIỀU TIÊN

Sạp C2-41 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

113 HỘ KINH DOANH XÍU DÂU

D2-6, D3-6, D4-6, N2-11, N2-

06 Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Đỗ Mười, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

114 HỘ KINH DOANH THANH KIỀU

H1-14 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

115
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THL FOOD

Số 2 Đường D21, Khu phố 57, 

phường Phước Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn : thịt và sản phẩm từ thịt

Nông 

nghiệp

116
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ T&T FOODS

Một phần nhà 1311-1313, 

đường Tỉnh lộ 43. KP 2, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn: khoai tây đông lạnh, xúc 

xích

Nông 

nghiệp

117 CÔNG TY TNHH TM DV AN HẬU

139/5 Đường số 8, Khu phố 1, 

phường Linh Xuân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn : thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt 

trâu, cá đông lạnh

Nông 

nghiệp

118 HỘ KINH DOANH TIẾN THÀNH

Số 84R, khu phố Long Sơn, thị 

trấn Long Điền, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

sản xuất bánh từ bột (bánh trung 

thu)

Công 

thương

119
HỘ KINH DOANH BẾP NGUYỄN 

QUYÊN

128/53A Bùi Quang Là, phường 

An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất bánh từ bột (bánh trung 

thu)

Công 

thương

120

CÔNG TY CỔ PHẦN ARTERI- 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

ARTERI THẢO ĐIỀN

14C Quốc Hương, phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
bán lẻ thực phẩm bao gói sẵn

Công 

thương

121
CÔNG TY TNHH NONG SHIM 

VIỆT NAM.

428 và 428 Bis Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (mì ăn liền, bánh snack, 

nước giải khát dùng ngay)

Công 

thương

122
HỘ KINH DOANH BÁNH TRÁNG 

DŨNG LOAN

Số 105F, đường Bàu Trâm, ấp 

Chợ, xã Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh tráng
Công 

thương

123
HỘ KINH DOANH - LÊ ĐÌNH 

TRỌNG

Số 67, Đường Nguyễn Thị 

Mười, Ấp 26, xã Bình Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì
Công 

thương

124
HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH 

ĐẠT

Số 1931/3 Tỉnh lộ 8, Ấp 12, xã 

Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh mì
Công 

thương

125
HỘ KINH DOANH - THANH 

TRÚC

Số 1764A, Đường Tỉnh lộ 8, Ấp 

29, xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh mì
Công 

thương

126
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

THỦY HẢI SẢN TÙNG HƯƠNG

Ô 15 Lô PC A21A, chợ Phú 

Chánh A, Đường N11, khu phố 

Hòa Phú 1, phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thủy hải sản các loại
Nông 

nghiệp

127
HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC 

ANH TUẤN 1

Thửa đất số 1428, Tờ bản đồ số 

18, Tổ 2, khu phố Ông Đông, 

phường Tân Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì
Công 

thương

128 HỘ KINH DOANH BÁNH SU QUE

137 đường Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh, bán các 

loại bánh từ bột, kẹo, bánh flan, 

rau câu

Công 

thương

129 HỘ KINH DOANH NGỌC SƯƠNG

100 Nguyễn Văn Tiết, Tổ 35, 

Khu phố Hiệp Thành 3, phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(bánh mì)

Công 

thương



130
HỘ KINH DOANH ĐẶNG CHAN 

LIN ĐA

Thửa đất số 3548, Tờ bản đồ số 

9, đường NG4, Tổ 7, Khu phố 8, 

phường Chánh Phú Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Mua bán thịt bò
Nông 

nghiệp

131
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

PHƯƠNG ANH

Ô 18 chợ cá Thủ Dầu Một, 

phường Thủ Dầu Một, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán thịt gia cầm
Nông 

nghiệp

132 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ HIỀN

118/39/2/15 Huỳnh Thiện Lộc, 

Khu phố 8, phường Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh chân, cánh, cổ, đầu 

vịt tươi sống và đông lạnh

Nông 

nghiệp

133
HỘ KINH DOANH BÙI TUẤN 

HỒNG

17 Đường N7, Khu I, phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

mua bán hải sản tươi sống
Nông 

nghiệp

134
HỘ KINH DOANH MAI THÙY 

DUNG

66 Cách mạng tháng 8, khu phố 

Chánh Lộc, phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh kem
Công 

thương

135
HỘ KINH DOANH HANNAH 

BAKERY

47/29/51 Trần Quốc Toản, 

phường Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

136 HỘ KINH DOANH QUỐC TOÀN
Ấp Thạch Long, xã Kim Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất, kinh doanh bún tươi

Công 

thương

137 HỘ KINH DOANH VY NGÂN
F7/20/1 ẤP 52, xã Tân Vĩnh 

Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột

Công 

thương

138
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG BĐ

B1-017 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

139
HỘ KINH DOANH ĐÀM HỒNG 

THẢO

K1-054 + K1-055 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Bình Điền, 

phường Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Mua bán thủy sản khô, tôm khô
Nông 

nghiệp

140
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

HẠNH

D1-053 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống
Nông 

nghiệp

141
HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGỌC 

HÀ

K1-045 + K1-060 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Bình Điền, 

phường Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy sản khô (khô cá 

tra, khô ca sặc, khô ca thu...)

Nông 

nghiệp

142
HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH 

TÀI BĐ

B1-004 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

143
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

PHÁT LỢI

F4-004 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống
Nông 

nghiệp

144 HỘ KINH DOANH DIỆU PHÁT 1

502B/33 Hưng Phú, phường 

Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh bao
Công 

thương

145 HỘ KINH DOANH FITFATCAT
LL4 Ba Vì, phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột

Công 

thương

146
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

THANH DUYÊN 2

Tổ 5, khu phố Phước Hưng, 

phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất và bán lẻ bánh mì
Công 

thương

147
HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 

NHIỆT TÂM

979 Âu Cơ, phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

bán buôn rau, quả; bán lẻ rau, 

quả

Nông 

nghiệp

148
CÔNG TY TNHH YẾN LAM 

GROUP

16/4 Đô Đốc Chấn, phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (yến chưng)

Nông 

nghiệp

149
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN KIỆT 

CUA

30/31 Gò Dầu, phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

bán buôn thủy, hải sản (cung cấp 

cua biển sống)

Nông 

nghiệp



150 HỘ KINH DOANH TUYẾT FRUIT

303/121 Đoàn Văn Bơ, phường 

Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh: rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản

Nông 

nghiệp

151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HAI CHỊ EM

Số 8 Vạn Hạnh, phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí 

Minh

bán buôn trái cây ngâm đường 

đóng lon như trái vải, đào, chôm 

chôm, nhãn, hạt sen, thạch củ 

năng trắng, thạch củ năng hồng, 

trân châu, nước sốt me

Nông 

nghiệp

152
HỘ KINH DOANH LOẠI THỊ 

HIẾU

122E Bùi Thị Xuân, phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất các loại bánh từ bột 

(bánh mì)

Nông 

nghiệp

153
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

LÊ PHONG

33 Cô Giang, phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột 

(sản xuất bánh ngọt khô hoặc 

làm lạnh, bánh tươi)

Công 

thương

154
HỘ KINH DOANH TỔNG KHO 

HẢI SẢN NĂM TRÍ FOODS

111/25 Đường số 1, phường 

Bình Trị Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh nông sản, thủy hải 

sản

Nông 

nghiệp

155 HỘ KINH DOANH A TƯỜNG

1849 Văn Tiến Dũng, Ấp 54, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

bán heo quay, gà quay
Nông 

nghiệp

156
HỘ KINH DOANH TIỆM RAU 

QUẢ VŨ - XUÂN

41 đường Duyên Hải, ấp Hưng 

Thạnh, xã Cần Giờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

bán rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

157 HỘ KINH DOANH CÁ LOAN

Chợ Xà Bang, ấp Liên Lộc, xã 

Châu Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

bán lẻ thực phẩm (bán cá)
Nông 

nghiệp

158 HỘ KINH DOANH KHOA CUA

15/83/84 Võ Duy Ninh, phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bán hải sản (cua biển)
Nông 

nghiệp

159
HỘ KINH DOANH PUMPKIN 

CAKER & TEA COFFEE

Shophouse 37, tầng 1, khu 

thương mại dịch vụ khối B4 - 

Dự án The Park Residence 

Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 76, xã 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

160
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HỒNG CẨM

L1-2 (nhà lồng chợ B) chợ đầu 

mối Nông Sản Thủ Đức, Số 141 

Đường Đỗ Mười, Khu phố 5, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán buôn: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

161
HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ 

TÚ

O2-21-2 (chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức) 141 Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

162
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

NHƯ PHONG

Vựa M2-10 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, 141 Đường Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (rau, củ, quả)

Nông 

nghiệp

163
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

THANH THẢO

A3-3, A2-3, A3-7, A3-8, E1-40, 

E1-41, E2-39, E2-40, E2-41, E2-

42 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 Đường Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

164
HỘ KINH DOANH PHAN BÁ 

THÀNH

G27 Đường D, khu nhà ở chợ 

đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

165 HỘ KINH DOANH TY HỒNG

F2-14 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, Khu 

phố 5, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

166
HỘ KINH DOANH LOAN PH 

FRUIT

E1-35 chợ đầu mối Thủ Đức, 

141 Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây
Nông 

nghiệp



167
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ 

NGỌC GIÀU

C5-02 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

168
HỘ KINH DOANH NGỰ THIỆN 

ĐƯỜNG

122/13B Đường 11, Khu phố 

35, phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán buôn: thủy sản và sản phẩm 

chế biến từ thịt, thủy sản

Nông 

nghiệp

169 HỘ KINH DOANH BÉ HOÀNG 99

C3-32 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

170 HỘ KINH DOANH E2-48

E2-48 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả
Nông 

nghiệp

171 HỘ KINH DOANH E3-48

E3-48 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán rau
Nông 

nghiệp

172
HỘ KINH DOANH BÁNH BAO 

MỸ HUYỀN

Số 5, Đường 9, Khu phố 57, 

phường Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh bao
Công 

thương

173

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG 

56 Nguyễn Thị Nhung, Khu nhà 

ở Công ty Đông Nam, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (các sản phẩm phô mai, bột 

ca cao, các loại nhân làm bánh, 

các sản phẩm từ bột)

Công 

thương

174
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ÂN NAM

41 Thảo Điền, phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bia , rượu, )

Công 

thương

175
CÔNG TY TNHH THẠNH 

HƯƠNG BẾN ĐÌNH

245A Lê Lợi, phường Thắng 

Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn: bánh bông lan, bánh quy, 

xúc xích, thịt hộp, cá hộp, phô 

mai, lạp xưởng, nước giải khát, 

sữa, cà phê, trà

Công 

thương

176
HỘ KINH DOANH LÊ THIẾT 

LƯƠNG

1/7C ẤP 18, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bún
Công 

thương

177
HỘ KINH DOANH LÒ BÚN 

TUẤN NGỌC AN SƯƠNG

Số 11/3D, đường Song Hành, 

khu phố 56, Phường Đông Hưng 

Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bún tươi, bánh canh tươi
Công 

thương

178

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE D80 KDC THỚI AN

D80 KDC Thới An, Đường Lê 

Thị Riêng, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn

Công 

thương

179 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGÂN

42/1a Đỗ Mười, khu phố 26, 

Phường An Phú Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(sản xuất bánh mì, bánh ngọt)

Công 

thương

180
HỘ KINH DOANH BÁNH KEM 

HỒNG AN

SỐ 1666A, Tỉnh lộ 8, ấp 1, xã 

Hòa Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất và bán lẻ bánh kem, 

bánh ngọt, bánh mì

Công 

thương

181 HỘ KINH DOANH - ĐẠI LA

16 Lê Thị Ngót, ấp Bến Đò 1, 

Xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất rượu vang (sản xuất 

rượu thủ công)

Công 

thương

182
HỘ KINH DOANH - QUỲNH 

TRÂM

Số 72/1C, đường Lê Thị Siêng, 

ấp Tiền 2, Xã Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán bánh tráng
Công 

thương


